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Biểu số II.06a/VPCP/KSTT

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC
TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đơn vị báo cáo: UBND xã Ba Bích

Ban hành theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 +UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp
huyện.
+Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.
+Cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.
+Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc cấp xã.

Kỳ báo cáo: Quý II/Năm 2023 Đơn vị nhận báo cáo:
(Từ ngày 20 tháng 6 năm 2023 đến ngày 20 tháng 7 năm 2023)

+UBND cấp huyện.
+UBND cấp tỉnh.
+Bộ, cơ quan ngang bộ.
+Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc cấp huyện.

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ
trước Tổng số Trước

hạn
Đúng
hạn

Quá
hạn Tổng số Trong

hạn
Quá
hạnTrực

tuyến

Trực tiếp,
dịch vụ

bưu
chính

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7)=(8)+(9)+(10) (8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13)

1 Lĩnh vực công tác dân tộc
2 Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (XP)
3 Trẻ em
4 Lĩnh vực chứng thực (XP) 18 1 17 0 18 10 0 0 0 0
5 Lĩnh vực chứng thực
6 Lĩnh vực xây dựng (H)
7 Lĩnh vực đất đai (H)
8 Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (XP)
9 Lĩnh vực hộ tịch (huyện)
10 Lĩnh vực hộ tich (XP) 8 7 1 0 8 8 0 0 0 0
11 Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
12 Lĩnh vực người có công (XP)
13 Lĩnh vực môi trường
14 Lĩnh vực bảo vệ môi trường
15 Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm
16 Lĩnh vực đất đai (XP)
17 Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh huyện/thành phố)
18 Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
19 Lĩnh vực Việc làm (XP)
20 Lĩnh vực hoạt động xây dựng (H)
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21 Lĩnh vực thi đua, khen thưởng (XP)
22 Lĩnh vực nuôi con nuôi (XP)
23 Lĩnh vực môi trường (XP)
24 Lĩnh vực giáo dục (XP)
25 Lĩnh vực lâm nghiệp (XP)
26 Lĩnh vực văn hóa, thể thao (XP)
27 Lĩnh vực chứng thực (H)
28 Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
29 Lĩnh vực người có uy tín
30 Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
31 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (TP)
32 Lĩnh vực Gia đình (TP)
33 Lĩnh vực đấu thầu (H)
34 Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
35 Lĩnh vực lâm nghiệp (TP)
36 Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
37 Lĩnh vực viễn thông và Internet
38 Lĩnh vực xuất bản
39 Lĩnh vực giao thông
40 Lĩnh vực bảo trợ xã hội (H)
41 Lĩnh vực người có công (TP)
42 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo (TP)
43 Lĩnh vực liên thông (xã phường)
44 Lĩnh vực giáo dục liên thông (xã phường)
45 Lĩnh vực quản lý công sản (S)
46 Lĩnh vực biển và hải đảo 1
47 Lĩnh vực kết cấu hạ tầng
48 Lĩnh vực Quy hoạch
49 Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng (TP)
50 Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ
51 Lĩnh vực kinh doanh khí
52 Lưu thông hàng hóa trong nước

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết
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(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7)=(8)+(9)+(10) (8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13)
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Tổng cộng 26 8 18 0 26 18 0 0 0 0 0

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết
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(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7)=(8)+(9)+(10) (8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13)
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Phụ lục 01
 Số hồ sơ giải quyết của từng cơ quan, đơn vị, địa phương

trong năm 2023 (số liệu đến thời điểm báo cáo)

STT Tên cơ quan,
đơn vị

Số hồ sơ
tiếp nhận Quá hạn

Ghi chú
(Hồ sơ đã giải quyết

trả hồ sơ giấy)

1 Xã Ba Bích 26 0 26
Tổng cộng 26 0 26
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